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Cơ chế bảo đảm liêm chính tư
pháp để thúc đẩy phát triển
kinh doanh theo kinh nghiệm
quốc tế

Kinh nghiệm tốt tại một số
quốc gia về bảo đảm liêm
chính tư pháp để thúc đẩy
kinh doanh

Khái quát về cơ chế bảo đảm
liêm chính tư pháp tại Việt
Nam

Kết luận và khuyến nghị



Bối cảnh nghiên cứu

Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020 và Kết luận 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW khẳng định “cải cách tư pháp phải xuất phát
từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”

Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm
2020 và Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị
quyết số 48-NQ/TW là “xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế,
trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa”

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ...
Riêng đối với đạo đức, phẩm chất của Thẩm phán, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác
định phải “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và “Gần dân, hiểu dân,
giúp dân, học dân”



Bối cảnh nghiên cứu
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Doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng Toà án khi có tranh chấp

Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - VCCI



Mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:

So sánh cơ chế đảm bảo liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một
số nước và bài học cho Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu:

- Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến liêm chính tư pháp.
- Các chỉ số quốc tế có liên quan đến môi trường kinh doanh, phát triển kinh

tế và liêm chính.
- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến 03 quốc gia: Đức, Singapore và Malaysia
- Nghiên cứu tài liệu và kết hợp phỏng vấn chuyên gia, người làm công tác

thực tiễn về các cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp tại Việt Nam



CƠ CHẾ BẢO ĐẢM
LIÊM CHÍNH TƯ PHÁP
ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT
TRIỂN KINH DOANH
THEO KINH NGHIỆM
QUỐC TẾ



Cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp 
theo văn kiện quốc tế

Các Nguyên tắc Bangalore

Hướng dẫn tăng cường năng lực và liêm chính tư pháp của UNODC

lòng tin của công chúng vào hệ thống tư pháp và giá trị đạo đức và sự liêm chính của cơ 
quan tư pháp là điều quan trọng hàng đầu trong một xã hội dân chủ hiện đại

liêm chính là yếu tố cần thiết để thực hiện đúng chức năng của cơ quan tư pháp

Cơ chế tuyển dụng, đánh giá
trình độ chuyên môn nghiệp
vụ và đào tạo Thẩm phán

Chức năng và quản lý
nhân sự tòa án

Quản lý tòa án và vụ án

Tiếp cận công lý
và dịch vụ pháp lý

Minh bạch hóa
tòa án

Đánh giá tòa án
và hiệu quả hoạt
động của tòa án

Quy tắc ứng xử
ngành tư pháp và
cơ chế xử lý kỷ luật



Thời gian giải quyết vụ án

Chỉ số Thực thi hợp đồng đặt

ra các thước đo về thời gian

trong từng giai đoạn tố tụng

của vụ án kinh doanh thương

mại, từ khi nộp đơn đề nghị

thụ lý vụ án, thời gian giải

quyết tranh chấp tại Tòa án và

thời gian thi hành án

Chất lượng của hoạt động 
tư pháp

Chỉ số Thực thi hợp đồng

đánh giá chất lượng của hoạt

động tư pháp, bao gồm:

- Mô hình tố tụng giải quyết

tranh chấp

- Công tác quản lý vụ án của

Tòa án

Báo cáo Môi trường Kinh doanh thường niên của Ngân hàng thế giới1

Chỉ số Thực thi hợp đồng

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế
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Chỉ số Thực thi hợp đồng

Báo cáo Môi trường Kinh doanh thường niên của Ngân hàng thế giới1

Chỉ số Thực thi hợp đồng

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế



Thời gian thu hồi nợ (năm) Kết quả

Đo lường theo năm niên lịch Liệu doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động với những
vấn đề hiện hữu hay là bán tài sản để thu hồi

Bao gồm cả thủ tục xem xét lại vụ án (ở các cấp tòa án
cao hơn) và các yêu cầu về gia hạn thời gian

Chi phí để thu hồi nợ (% trên tài sản) Tỷ lệ thu hồi đối với chủ nợ có bảo đảm

Đo lường theo tỷ lệ giá trị tài sản Đo lường tài sản thu hồi được (quy đổi theo giá trị tiền)

Lệ phí Tòa án Tài sản thu hồi được tính theo giá trị hiện tại

Phí luật sư Giá trị thu hồi trừ đi chi phí thực hiện thủ tục phá sản

Phí thẩm định giá trị tài sản và đấu giá Giá trị thu hồi có trừ đi giá trị khấu hao

Các khoản phí khác Kết quả đối với doanh nghiệp (tồn tại hay đóng cửa)
ảnh hưởng đến giá trị tối đa có thể thu hồi được

Báo cáo Môi trường Kinh doanh thường niên của Ngân hàng thế giới1

Chỉ số Giải quyết phá sản

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế
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Chỉ số Giải quyết phá sản doanh 
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Báo cáo Môi trường Kinh doanh thường niên của Ngân hàng thế giới1

Chỉ số Giải quyết phá sản

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế
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Chỉ số Không tham nhũng

Chỉ số Pháp quyền Thế giới của Tổ chức Công lý Thế giới2

Chỉ số không tham nhũng

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế
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hệ thống tư pháp

Quan chức nhà nước trong bộ máy tư pháp không lạm dụng quyền hạn cho tư lợi

Chỉ số Pháp quyền Thế giới của Tổ chức Công lý Thế giới2

Chỉ số không tham nhũng

Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế
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Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
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Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
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Mối quan hệ giữa liêm chính tư pháp và phát 
triển kinh tế theo các đánh giá quốc tế



KINH NGHIỆM TỐT TẠI
MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ
BẢO ĐẢM LIÊM CHÍNH
TƯ PHÁP ĐỂ THÚC
ĐẨY KINH DOANH



CHỈ SỐ
THỨ HẠNG 

CỦA CHỈ 
SỐ

CHỈ SỐ CẤU PHẦN
ĐIỂM CỦA 

CHỈ SỐ 
CẤU PHẦN

Chỉ số Môi trường kinh
doanh

2/190

Thực thi hợp đồng 84,5

Giải quyết phá sản doanh
nghiệp

74,3

Chỉ số Pháp quyền thế
giới 12/128

Không tham nhũng 0,91

Tham nhũng trong lĩnh
vực tư pháp

0,91

Chỉ số Năng lực cạnh
tranh toàn cầu 4.0

1/141

Độc lập tư pháp 5,65

Tội phạm có tổ chức 6,56

Độ tin cậy vào lực lượng
cảnh sát

6,51

Chỉ số Tự do kinh tế 1/186
Hiệu quả tư pháp 92,9

Chính phủ liêm chính 92,4



Singapore

Cải thiện công tác lựa chọn, bổ 
nhiệm và thăng tiến của Thẩm phán

Thu nhập của 
Thẩm phán 

Tăng cường cơ chế giám 
sát và kỷ luật Thẩm phán

Công khai hoạt động tố tụng 
và bảo đảm thời gian tố tụng

Công khai thông tin vụ việc, quy trình, thời gian giải quyết vụ án

Áp dụng mô hình Tòa án điện tử (e-court) hoặc thủ tục tố tụng tự động (court automation)

Quản lý vụ án và quá trình phân công án

Công khai bản ánHệ thống Tòa chuyên trách và bảo đảm 
tính chuyên nghiệp của hệ thống Tòa án

Bài học kinh nghiệm:



CHỈ SỐ
THỨ HẠNG 

CỦA CHỈ 
SỐ

CHỈ SỐ CẤU PHẦN
ĐIỂM CỦA 

CHỈ SỐ 
CẤU PHẦN

Chỉ số Môi trường kinh
doanh

12/190

Thực thi hợp đồng 68,2

Giải quyết phá sản doanh
nghiệp

67,0

Chỉ số Pháp quyền thế
giới 47/128

Không tham nhũng 0,60
Tham nhũng trong lĩnh
vực tư pháp 0,76

Chỉ số Năng lực cạnh
tranh toàn cầu 4.0

27/141

Độc lập tư pháp 5,12

Tội phạm có tổ chức 5,10

Độ tin cậy vào lực lượng
cảnh sát

5,43

Chỉ số Tự do kinh tế 24/186
Hiệu quả tư pháp 74,6

Chính phủ liêm chính 49,4



Malaysia

Công tác lựa chọn, bổ nhiệm 
và đào tạo Thẩm phán

Thu nhập của 
Thẩm phán 

Cơ chế giám sát và 
kỷ luật Thẩm phán

Công khai hoạt động tố tụng 
và bảo đảm thời gian tố tụng

Công khai thông tin vụ việc, quy trình, thời gian giải quyết vụ án

Tòa án điện tử (e-court) 

Quản lý vụ án và quy trình phân công án

Công khai bản ánHệ thống Tòa chuyên trách và bảo đảm 
tính chuyên nghiệp của hệ thống Tòa án

Bài học kinh nghiệm:



CHỈ SỐ
THỨ HẠNG 

CỦA CHỈ 
SỐ

CHỈ SỐ CẤU PHẦN
ĐIỂM CỦA 

CHỈ SỐ 
CẤU PHẦN

Chỉ số Môi trường kinh
doanh

22/190

Thực thi hợp đồng 74,1

Giải quyết phá sản doanh
nghiệp

89,8

Chỉ số Pháp quyền thế
giới 6/128

Không tham nhũng 0,82
Tham nhũng trong lĩnh
vực tư pháp 0,95

Chỉ số Năng lực cạnh
tranh toàn cầu 4.0

7/141

Độc lập tư pháp 5,0

Tội phạm có tổ chức 4,6

Độ tin cậy vào lực lượng
cảnh sát

5,1

Chỉ số Tự do kinh tế 27/186
Hiệu quả tư pháp 74,3

Chính phủ liêm chính 82,8



Cộng hòa Liên bang Đức
Bài học kinh nghiệm:

Lựa chọn, bổ nhiệm và 
thăng tiến của Thẩm phán

Thu nhập của 
Thẩm phán 

Cơ chế giám sát và kỷ 
luật Thẩm phán

Công khai hoạt động tố tụng 
và bảo đảm thời gian tố tụng

Công khai thông tin vụ việc, quy trình, thời gian giải quyết vụ án và các dịch vụ tư pháp

Tòa án điện tử (e-court) hoặc thủ tục tố tụng tự động (court automation)

Quản lý vụ án và quy trình phân công án

Công khai bản án
Hệ thống Tòa chuyên trách và bảo đảm 

tính chuyên nghiệp của hệ thống Tòa án
Tòa án hành chính

Tòa án lao động

Tòa án an sinh xã hội

Tòa án an sinh tài chính



KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ
BẢO ĐẢM LIÊM CHÍNH
TƯ PHÁP TẠI VIỆT
NAM



CHỈ SỐ
THỨ HẠNG 
CỦA CHỈ SỐ

CHỈ SỐ CẤU PHẦN
ĐIỂM CỦA 

CHỈ SỐ CẤU 
PHẦN

Chỉ số Môi trường kinh
doanh

85/190

Thực thi hợp đồng 62,1

Giải quyết phá sản doanh
nghiệp

38,0

Chỉ số Pháp quyền thế
giới 70/128

Không tham nhũng 0,42
Tham nhũng trong lĩnh
vực tư pháp 0,38

Chỉ số Năng lực cạnh
tranh toàn cầu 4.0

67/141

Độc lập tư pháp 3,46

Tội phạm có tổ chức 4,55

Độ tin cậy vào lực lượng
cảnh sát

4,18

Chỉ số Tự do kinh tế 105/186
Hiệu quả tư pháp 40,1

Chính phủ liêm chính 33,8



Cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm và thăng tiến của 
Thẩm phán

Lựa chọn, bổ nhiệm thẩm phán:

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm thẩm phán quy định tại Luật Tổ chức Tòa án 2014;

- Không hạn chế việc lựa chọn những người có đủ phẩm chất về đạo đức và kiến
thức pháp lý nhưng việc lựa chọn và bổ nhiệm Thẩm phán từ nguồn bên ngoài
hệ thống Tòa án chỉ được thực hiện ở cấp Thẩm phán TANDTC.

Thăng tiến của thẩm phán:

- Thẩm phán ở Việt Nam được chia thành 03 ngạch: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. 
Để được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán ngạch cao hơn thì Thẩm phán 
cần 05 năm kinh nghiệm tại ngạch cũ và trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch;

- Thẩm phán có thể được trao tặng danh hiệu và khen thưởng khi đáp ứng tiêu
chuẩn chung và một số yêu cầu về số lượng vụ án xét xử và chất lượng xét xử.



Thu nhập của Thẩm phán

Mức lương của các Thẩm phán Việt Nam 

- Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức
vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước;

- Mức lương thấp nhất của Thẩm phán thấp hơn thu nhập quốc dân (GNI) của Việt
Nam 2019 và mức cao nhất nhiều gấp 2,4 lần thu nhập quốc dân của Việt Nam 2019.

Mức thưởng của Thẩm phán Việt Nam:

- Thẩm phán giỏi: 3,0 lần mức lương cơ sở (khoảng 4.470.000 đồng);

- Thẩm phán tiêu biểu: 4,0 lần mức lương cơ sở (khoảng 5.960.000 đồng);

- Thẩm phán mẫu mực: 5,0 lần mức lương cơ sở (khoảng 7.450.000 đồng).

 Thẩm phán Việt Nam có thu nhập thấp hơn Thẩm phán tại các quốc gia đã nêu ở 
trên



Cơ chế giám sát và kỷ luật Thẩm phán

Xử lý kỷ luật đối với Thẩm phán

- Luật Cán bộ, Công chức;
- Quyết định 120/QĐ-TANDTC quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp

trong TAND;
- các Thẩm phán là Đảng viên cũng sẽ là đối tượng của các hình thức kỷ luật Đảng viên

quy định tại Điều 35, Điều lệ Đảng.

Quy tắc ứng xử trong lĩnh vực tư pháp

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND do Chánh án TANDTC ban hành
kèm theo Quyết định 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 18/09/2008;

- Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát
Thẩm phán quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 87/QĐ-HĐTC vào ngày
04/07/2018.

 Hoạt động đào tạo, tập huấn thường xuyên về các quy tắc đạo đức và ứng xử của hệ 
thống Tòa án chưa được áp dụng bắt buộc

 Có nhiều chế định ràng buộc Thẩm phán Việt Nam trong quá trình hoạt động nhưng 
việc ràng buộc này vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện



Công khai hoạt động tố tụng và bảo đảm thời 
gian tố tụng

Nguyên tắc xét 
xử công khai

- Ghi nhận tại
Hiến pháp;

- Trong trường
hợp xét xử
kín thì tuyên
án phải được
công khai.

Tiếp nhận đơn 
khởi kiện và thụ 

lý vụ án

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua
đường bưu
điện;

- Nộp trực
tuyến qua
Cổng thông
tin điện tử.

Quản lý thời gian 
tố tụng

- Thời gian giải
quyết tranh chấp
dài;

- Các Tòa án có
phương thức
quản lý thời gian
khác nhau;

- Ít vụ án áp dụng
thủ tục rút gọn;

- Chưa có quy định
thủ tục rút gọn
cho các vụ án có
giá trị nhỏ.

Phân công Thẩm 
phán giải quyết 

vụ việc

Có 02 phương

thức:

- Phân công án

ngẫu nhiên

tự động;

- Phân công án

ngẫu nhiên

có điều kiện.

Công khai bản án

Kể từ năm 2017,

các bản án, quyết

định của Tòa án

đã được công khai

trên trang thông

tin điện tử công

bố bản án, quyết

định của Tòa án

(http://congboban

an.toaan.gov.vn)



Hệ thống Tòa chuyên trách và bảo đảm tính 
chuyên nghiệp của hệ thống Tòa án

Hệ thống Tòa chuyên trách

- Từ năm 1995, Tòa chuyên trách bao gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành
chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động;

- Từ 2014, hệ thống Tòa án có thêm: Tòa gia đình và người chưa thành niên.

- Thẩm phán tại tòa Kinh tế, Lao động, Hành chính thường được phân công
thêm các vụ án Hình sự, Dân sự, Hôn nhân

- Nhiều trường hợp, Thẩm phán được phân công án ngẫu nhiên, không phụ
thuộc vào yếu tố Tòa chuyên trách

Công việc thuộc Tòa chuyên trách



KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ



Liêm chính tư pháp có quan hệ trực tiếp tới phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh. Chất lượng của
liêm chính tư pháp hiện nay tại Việt Nam chưa tạo ra một “điểm nghẽn” đối với tăng trưởng kinh tế
nhưng nếu Việt Nam muốn tiếp tục phát triển kinh tế và xã hội nhanh và mạnh hơn nữa thì vấn đề liêm
chính tư pháp cần phải cải thiện để khuyến khích được nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư tại Việt Nam

• Hoàn thiện các chính sách, quy phạm pháp luật và các cơ chế để bảo đảm nguyên tắc pháp quyền,
chú trọng tới tính độc lập của hệ thống tư pháp, bảo đảm hiệu quả của hoạt động tư pháp và công
tác phòng, chống tham nhũng. Việt Nam cần phải có những chiến lược cải cách hệ thống pháp luật và
tư pháp toàn diện trong giai đoạn kế tiếp trên tinh thần kế thừa các thành tựu của Nghị quyết 48/NQ-
TW và Nghị quyết 49/NQ-TW

• Nâng cao chất lượng thực thi các chỉ số thế giới đã đánh giá (như giải quyết tranh chấp hợp đồng và
phá sản, độc lập tư pháp, hiệu quả tư pháp, liêm chính trong hoạt động tư pháp...) Những chỉ số này
thực chất là cải cách tổng thế hệ thống tư pháp với Toà án là trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống tư pháp, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và mong muốn
phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước.

Kết luận



Lựa chọn và bổ nhiệm của Thẩm phán là những công chức thực tài và có phẩm chất.

- Mở rộng nguồn bổ nhiệm Thẩm phán để có thể lựa chọn được những Thẩm phán có đủ phẩm chất
và năng lực phục vụ cho sự phát triển của hệ thống tư pháp và sự phát triển kinh tế

- Củng cố quy trình bổ nhiệm Thẩm phán theo hướng minh bạch về tiêu chuẩn, có sự cạnh tranh để
lựa chọn được ứng viên thực tài và có phẩm chất đạo đức

1

Bảo đảm thu nhập của Thẩm phán để Thẩm phán có thể độc lập, kiên định bảo vệ công lý và
giữ gìn liêm chính của Thẩm phán

- Lương và các thu nhập chính đáng khác của Thẩm phán ở Việt Nam cần phải được cải cách theo
hướng đột phá như các quốc gia được nghiên cứu.

2

Xây dựng cơ chế giám sát và kỷ luật Thẩm phán thích hợp để bảo đảm tính độc lập của hệ
thống Tòa án và liêm chính trong hoạt động tư pháp

- Củng cố cơ chế giám sát nội bộ và cơ chế giám sát bên ngoài đối với hoạt động của Thẩm phán và
Tòa án

- quy trình và thủ tục đánh giá, khen thưởng và kỷ luật Thẩm phán cần được quy định rõ ràng để Thẩm
phán không bị áp lực hay tác động mà có thể ảnh hưởng tới tính độc lập tư pháp và có sự tham gia
của cơ quan ngoài hệ thống Tòa án để hạn chế tính khép kín trong đánh giá, khen thưởng và xử lý kỷ
luật Thẩm phán

3

Khuyến nghị



Cần cải thiện thời gian giải quyết tranh chấp tại Tòa án, công khai hoạt động tố tụng để bảo
đảm tính minh bạch của quá trình tố tụng cũng như kiểm soát được thời gian giải quyết vụ án

- Thời gian giải quyết tranh chấp các vụ án kinh doanh thương mại của Việt Nam cần phải được rút
ngắn hơn so với thực tế hiện nay và tăng cường các biện pháp quản lý thời hạn trong tố tụng

- Hệ thống Tòa án cần cải thiện hoạt động của hệ thống hành chính tư pháp phục vụ được nhu cầu
của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng được công tác hỗ trợ xét xử trong hoạt động của Tòa án

4

Phát triển hệ thống Tòa chuyên trách liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại và
tăng cường tính chuyên nghiệp của hệ thống Tòa án

- Phát triển hệ thống Tòa chuyên trách trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và phát triển đội ngũ
Thẩm phán chuyên trách các vụ án kinh doanh thươngmại

- Hoàn thiện cơ chế phân công giải quyết vụ án để hỗ trợ tính chuyên nghiệp và bảo đảm tính độc lập
và liêm chính của Thẩm phán

5

Khuyến nghị
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